Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự bị sửa do có kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên; Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:
Ngày 28/8/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất” giữa nguyên đơn: Bà Lương Thị Tần , sinh năm 1947; bị đơn: chị Bùi Thị Bích Hà, sinh năm 1972, cùng trú tại thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nội dung vụ án thể hiện: Ngày 06/6/2011 bà Tần và chị Hà là cháu dâu bà có thỏa thuận với nhau về việc chị Hà chuyển nhượng cho bà Tần ngôi nhà hai tầng trên diện tích đất 120m2 tại số nhà 64, trên thửa đất số 220, tờ bản đồ số 02 tại Khu An Bình, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình với giá 500.000.000đ. Tại giấy biên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chị Hà đã ghi nhận đủ số tiền trên. Khi bà Tần và chị Hà giao dịch chuyển nhượng thì anh Soang là chồng chị Hà không có ở nhà nhưng anh Soang có biết việc chuyển nhượng này nên tháng 7/2011, anh Soang và bà Tần đã ra Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Thư hỏi về thủ tục chuyển nhượng và đã được cán bộ địa chính hướng dẫn, hai bác cháu đã phô tô hồ sơ nộp cho cán bộ địa chính. Ngày 19/7/201l, bà Tần ra Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Thư hỏi thủ tục tiếp theo thì được cán bộ địa chính trả lời anh Soang đã rút hồ sơ về. Bà đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng chị Hà hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc chuyển nhượng nhưng vợ chồng chị đều lẩn tránh nên bà làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 06/6/2011 là giao dịch dân sự vô hiệu chị Hà và anh Soang trả lại bà số tiền 500 triệu, bà không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu và không yêu cầu tính lãi suất.
Chị Hà trình bày: Năm 2011 chồng chị có buôn bán làm ăn thua lỗ với số tiền lớn, để có tiền trả nợ anh Soang định mang giấy tờ nhà đi cầm cố vay với lãi suất cao. Chị Hà không đồng ý đã bàn với bà Tần là bác của anh Soang giả vờ viết giấy bán nhà cho bà Tần và chị gửi giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu cho bà Tần để chồng chị không man giấy tờ đi cầm đồ, khi viết giấy biên nhận chị ghi đại khái là 500 triệu đồng chứ nhà chị phải trị giá gấp đôi. Chị khẳng định có việc viết giấy chuyển nhượng đất cho bà Tần nhưng không nhận tiền của bà Tần.
Anh Soang trình bày: Anh không biết việc chuyển nhượng nhà đất giữa vợ anh và bà Tần. Tháng 7 năm 2011 bà Tần có sang nhà anh đặt vấn đề chuyển đổi nhà và đất ở của bà lấy nhà và đất ở của vợ chồng anh. Anh và bà Tần có ra Ủy ban nhân dân thị trấn để hỏi về thủ tục chuyển đổi, hôm sau anh về quê xin ý kiến bố anh là ông Soạn thì bố anh cho biết bà Tần đang ở nhờ trên đất của bố anh nên anh không thực hiện việc chuyển đổi nhà đất nữa. Nhưng tại biên bản làm việc ngày 13/2/2012 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Thư anh Soang lại khai: Đã đồng ý bán nhà cho bà Tần, đã ra Ủy ban nhân dân thị trấn hỏi thủ tục chuyển nhượng, đã nộp hồ sơ, sau đó không thấy thỏa thuận về tiền bán nên anh đã rút hồ sơ lại.
Bản án số 01/2013/DS-ST ngày 07/5/2013 của Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư áp dụng Điều 255, Điều 450, khoản 2 Điều 124, Điều 127, Điều 134, Điều 136, 137, khoản 2 Điều 401, Điều 410 Bộ luật dân sự, các Điều 79, 81, 83,84, 85;86, 87; 89; 92, 96, 131, 134 Bộ luật Tố tụng dân sự: Tuyên xứ giao dịch mua bán 120m2 đất và 01 nhà 02 tầng tại sổ nhà 64, thuộc thửa đất số 220, tờ bản đồ số 02 tại An Bình l, thị trấn Vũ Thư, Thái Bình lập ngày 06/6/2011 giữa bà Lương Thị Tần và chị Bùi Thị Bích Hà là hợp đồng vô hiệu. Buộc chị Bùi Thị Bích Hà và anh Lương Anh Soang có trách nhiệm liên đới hoàn trả lại cho bà Lương Thị Tần số tiền 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). Chia kỷ phần chị Hà, anh Soang mỗi người phải hoàn trả 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Về án phí: Chị Hà và anh Soang mỗi người phải nộp 12.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo của đương sự.
Ngày 20/5/2013 anh Soang và chị Hà kháng cáo.
Sau khi nhận được bản án, phòng 5 đã yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư chuyển hồ sơ nghiên cứu để xác định vi phạm. Ngày 05/6/2013 Viện kiểm sát tỉnh ban hành kháng nghị số 11 đối với bản án nêu trên do những vi phạm sau:
Về tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư xác định loại việc là tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất là xác định sai quan hệ pháp luật. Đáng lẽ phải xác định loại việc là “Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng nhà đất vô hiệu”, mặc dù Tòa án Vũ Thư xác định sai quan hệ nhưng phần quyết định bản án nêu trên vẫn tuyên giao dịch là mua bán nhà đất giữa chị Hà và bà Tần là hợp đồng vô hiệu, vì vậy không cần thiết phải hủy án sơ thẩm.
Về nội dung: Tòa án buộc chị Hà và anh Soang có trách nhiệm liên đới hoàn trả cho bà Tần số tiền 500 triệu là không đúng về cách chia. Vì hồ sơ thể hiện chỉ Hà và anh Soang là vợ chồng vẫn trong thời kỳ hôn nhân, không có tài liệu nào thể hiện anh Soang và chị Hà đã ly hôn, Do Tòa án chia kỷ phần nên tính sai về án phí (lẽ ra cả hai người chỉ phải chịu 24.000.000 đồng, nhưng chia kỷ phần trả nợ thì mỗi người phải chịu 12.500.000 đồng, tổng hai người là 25.000.000 đồng) làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
Ngày 28/8/2013 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xét xử phúc thẩm vụ án trên. Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã bác toàn bộ kháng cáo của các đương sự và chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư theo kháng nghị của Viện kiểm sát tỉnh.
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua vụ án trên.
Đây là vụ án có Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân huyện Vũ Thư tham gia phiên tòa nhưng đã không theo dõi sát việc tuyên án của Hội đồng xét xử nên không phát hiện được vi phạm của bản án. Đồng thời sau khi nhận được bản án lại chủ quan do đã tham gia phiên tòa nên không kiểm tra kỹ, do vậy không phát hiện vi phạm. Sau khi nhận bản án, Phòng 5 Viện kiểm sát tirnh Thái Bình đã kiểm tra, nghiên cứu và phát hiện vi phạm, kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, do vậy chất lượng kháng nghị tốt, được Tòa án chấp nhận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.
Điều đáng chú ý là: Theo quy định của Ngành thì trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra bản án, quyết định sơ thẩm trước hết thuộc về Viện kiểm sát cấp sơ thẩm, những vụ án có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là điều kiện thuận lợi để Kiểm sát viên phát hiện vi phạm của Tòa án. Đồng thời, khi nhận được bản án, Kiểm sát viên vẫn phải nghiên cứu kỹ bản án, đối chiếu với các nội dung đã tuyên tại phiên tòa và các quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật nội dung có liên quan để phát hiện vi phạm.
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